
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 29 tháng 06 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy đo độ ồn
Tenmars ST-109R

Model: ST-109R

Tồn kho: 79

- Giao diện USB: Có
- Bộ nhớ trong : 37.000 bản ghi
- Thẻ Micro SD: Lên đến 32GB
- Hiển thị Bargraph: Có
- Màn hình hiển thị: Màn hình LCD backlit 3
1/2 chữ số với số đọc tối đa 1999
- Hiển thị tốc độ làm mới: 1 lần mỗi giây
- Tiêu chuẩn
IEC 61672: 2002 Lớp 1
ANSI S1.4 Loại 1
CNS số 7129 Loại 1
JJG-188-2002 Lớp 1
- Microphone : 1/2 “microphone phân cực
trước phân cực được xây dựng trong
preamplifier:-26 +/- 2dB (50mV / Pa),
- Dải tần số: 20Hz ~ 16KHz,
- Các hạng mục đo lường: Lxyp, Lxmax,
Lxmin, Lxeq, LAE, Lcpeak
- Phạm vi đo lường: 30dB ~ 130dB (A),
35dB ~ 130dB (C), 40dB ~ 130dB (Z)
- Phạm vi: 30 ~ 90 (L), 50 ~ 110 (M), 70 ~
130 (H)
- Dải động: 60 dB
- Tích hợp thiết lập thời gian: Ramdomly,
10s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 4h, 8h,
16h, 24h hoặc đặt trong một phạm vi nhất
định
- Mức âm cực đại C tối đa: đo 70 ~ 133dB
- Trọng lượng thời gian: Nhanh, Chậm,
Xung, Đỉnh
- Dải tần số: A / C / Z
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- Tần số Trọng lượng: 20Hz ~ 16 KHz
- DC đầu ra : 2Vdc / 130dB
- Đầu ra tương tự : 10mV / 1dB
- Tuổi thọ pin : 30 giờ
- Yêu cầu năng lượng: LR6: 4 Pin kiềm
- Bộ chuyển đổi AC: AC 100V ~ 240V đến
DC 6 ~ 9V / 0.5A
- Kích thước: 285 (L) x 90 (W) x 39 (H) mm
- Trọng lượng: 500g (bao gồm cả pin);
1,35kgs (bao gồm cả gói)
- Nhà sản xuất : Tenmars
- Xuất xứ : Đài Loan

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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